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	Buổi
	Tiết
	Nội dung
	Ghi chú

	* Học kì I

	1
	1,
2, 3
	Ôn tập: Văn bản tôi di học, trong lòng mẹ
	

	2
	4,5,6
	Ôn tập: Văn bản lão Hạc, tức nước vỡ bờ
	

	3
	7,8,9
	Ôn tập tập làm văn, Bố cục của VB; Xây dựng đoạn văn trong VB
	

	4
	10,11,12
	Ôn tập tiếng việt. Trường từ vựng, từ tượng hình, từ tượng thanh
	

	7
	13,14,15
	Ôn tập tiếng việt,từ địa phương và biệt ngữ xã hội, trợ từ, thán từ 
	

	8
	16,17,18
	Ôn tập rèn kỹ năng làm bài văn tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả và biểu cảm
	

	9
	19,20,21
	Luyện đề tổng hợp
	

	10
	22,23,24
	Luyện đề tổng hợp
	

	9
	25,26,27
	Ôn tập văn học nước ngoài (Cô bé bán diêm; Đánh nhau với cối xay gió)
	

	10

	28
	Ôn tập văn học nước ngoài (Hai cây phong)
	

	
	29,30
	Ôn tập tiếng việt. Tình thái từ, nói quá
	

	11
	31
	Ôn tập tiếng việt. Nói giảm nói tránh, câu ghép 
	

	
	32,33
	Ôn tập tập làm văn. Rèn kỹ năng thuyết minh
	

	12
	34,35,36
	Ôn tập tập làm văn. Thuyết minh về đồ vật
	

	13
	37,38,39
	Ôn tập văn bản nhật dụng, Thông tin về ngày trái đất, ôn dịch thuốc lá
	

	14
	40,41,42
	Luyện đề tổng hợp
	

	15
	43,44,45
	Luyện đề tổng hợp
	

	HỌC KỲ II

	16
	46,47,48
	Ôn tập tập làm văn. Viết đoạn văn thuyết minh
	

	17
	50,51,52
	Ôn tập tập làm văn. Thuyết minh về một thể loại văn học. Văn bản nhớ rừng
	

	18
	53,54,55
	Ôn tập văn bản Ông Đồ, Quê hương
	

	19
	56,57
	Ôn tập văn bản Quê hương
	

	
	58
	Ôn tập văn bản khi con tu hú
	

	20
	59,60,61
	Ôn tập Tiếng Việt. Câu nghi vấn, câu cần khiến
	

	21
	62,63,64
	Luyện đề tổng hợp
	

	22
	65
	Ôn tập văn bản Tức cảnh pác pó
	

	
	66
	Ôn tập Tiếng Việt. Câu cảm thán
	

	
	67
	Ôn tập Tiếng Việt. Câu trần thuật
	

	23
	68
	Ôn tập văn bản Chiếu dời đô
	

	
	69
	Ôn tập Tiếng Việt Câu phủ định
	

	
	70
	Ôn tập văn bản Hịch tướng sĩ
	

	24
	71
	Ôn tập hành động nói, hội thoại
	

	
	72
	Ôn tập văn bản: nước Đại Việt ta
	

	
	73
	Ôn tập tập làm văn, viết đoạn văn trình bày luận điểm
	

	25
	
74,75
	Ôn tập tập làm văn, viết đoạn văn trình bày luận điểm
	

	
	76
	Ôn tập văn bản bàn luận về phép học
	

	26
	77,78,79
	Ôn tập tập làm văn, đưa yếu tố tự sự, miêu tả vào bài văn nghị luận
	

	
  27


	80
	Ôn tập tập làm văn, đưa yếu tố tự sự, miêu tả vào bài văn nghị luận
	

	
	     81,82
	Ôn tập tiếng việt (chữa lỗi diễn đạt, lỗi logic)
	

	28
	83,84,85
	Luyện đề tổng hợp
	

	29
	86,87,88
	Luyện đề tổng hợp
	

	30
	89,90
	Ôn tập cuối năm
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